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	IV. Nội dung chương trình đào tạo

4.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 125 tín chỉ, trong đó:

4.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương: 61 tín chỉ

4.1.1.1. Kiến thức đại cương chung: 33 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 

5

2

Địa lí học đại cương

4

3

Tiến trình lịch sử Việt Nam

3

4

Tiếng Anh 1

3

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

6

Văn học Việt Nam đại cương

3

7

Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)

(3)

8

Giáo dục quốc phòng 2(Công tác quốc phòng an ninh)

(2)

9

Giáo dục quốc phòng 3(Quân sự chung & chiến thuật, kĩ thuật bắn súng...)

(3)

10

Giáo dục thể chất

(5)

11

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

12

Lịch sử triết học

3

13

Lịch sử văn minh thế giới

3

14

Tiếng Anh 2

4

Tổng: 

31

4.1.1.2.Kiến thức đại cương khối ngành: 28 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Nhập môn ngành sư phạm

2

2

Tâm lý học

4

3

Giáo dục học

4

4

Ứng dụng ICT trong giáo dục

3

5

Đánh giá trong giáo dục

2

6

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

3

7

Phương pháp dạy học hiện đại

4

8

Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4 môn: Bản đồ giáo khoa; Hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Kỹ năng soạn thảo, xử lý văn bản; Kỹ năng thuyết trình)

3

9

Giao tiếp sư phạm

3

Tổng:

28

4.1.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 64 tín chỉ
4.1.2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 47 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Hán Nôm

3

2

Ngữ âm và Từ vựng Tiếng Việt

4

3

Thi pháp văn học trung đại Việt Nam

4

4

Văn học châu Á

4

5

Văn học dân gian

4

6

Các tác gia lớn của văn học trung đại Việt Nam

4

7

Lý luận văn học

4

8

Ngữ pháp, ngữ dụng học và phong cách học Tiếng Việt

5

9

Văn học Âu – Mỹ

5

10

Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

4

11

Tự chọn 2: (Chọn 1 trong 4 môn: Chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn, Dẫn luận ngôn ngữ và tiếng Việt, Một số lý thuyết phê bình văn học hiện đại, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học)

2

12

Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay

4

Tổng: 

47

4.1.2.2. Kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số TC

1

Kiến tập

1

2

Phát triển năng lực học sinh qua DH đọc hiểu văn bản

5

3

Phát triển năng lực học sinh qua DH Tiếng Việt và DH Làm văn

4

4

Tập giảng

2

5

Thực tập sư phạm

5

Tổng: 

17

4.2. Kế hoạch giảng dạy dự kiến

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số 
TC

Tỷ lệ LT/
TL, bài tập,
(T/hành)/ Tự học

Phân 
kỳ

1

EDU20001

Nhập môn ngành sư phạm

2

25/5/60

1

2

POL10001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 

5

50/25/150

1

3

EDU20003

Tâm lý học

4

45/15/120

1

4

GEO20001

Địa lí học đại cương

4

40/20/120

1

5

HIS20004

Tiến trình lịch sử Việt Nam

3

30/15/90

2

6

EDU20006

Giáo dục học

4

45/15/120

2

7

ENG10001

Tiếng Anh 1

3

30/15/90

2

8

POL10002

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

20/10/60

2

9

LIT20002

Văn học Việt Nam đại cương

3

30/15/90

2

NAP10001

Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự)

(3)

45/0/90

1-3

NAP10002

Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác QPAN)

(2)

30/0/60

1-3

NAP10003

Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung & chiến thuật, kĩ thuật bắn súng...)

(3)

15/(30)/90

1-3

SPO10001

Giáo dục thể chất

(5)

15/(60)/150

1-3

10

POL10003

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

30/15/90

3

11

INF20010

Ứng dụng ICT trong giáo dục

3

30/(15)/90

3

12

POL20002

Lịch sử triết học

3

30/15/90

3

13

HIS20003

Lịch sử văn minh thế giới

3

30/15/90

3

14

ENG10002

Tiếng Anh 2

4

45/15/120

3

15

EDU20010

Đánh giá trong giáo dục

2

20/10/60

4

16

HIS20006

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

3

30/15/90

4

17

LIT20005

Phương pháp dạy học hiện đại

4

40/20/120

4

18

 

Tự chọn 1

3

4

19

EDU20011

Giao tiếp sư phạm

3

30/15/90

4

20

LIT30001

Hán Nôm

3

40/5/90

5

21

EDU20012

Kiến tập sư phạm

1

0/(15)/30

5

22

LIT30002

Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt

4

50/10/120

5

23

LIT30003

Thi pháp văn học trung đại Việt Nam

4

50/10/120

5

24

LIT30004

Văn học châu Á

4

50/10/120

5

25

LIT30005

Văn học dân gian Việt Nam

4

50/10/120

5

26

LIT30006

Các tác giả lớn của văn học trung đại Việt Nam

4

50/10/120

6

27

LIT30007

Lý luận văn học

4

50/10/120

6

28

LIT30008

Ngữ pháp, ngữ dụng học và phong cách học tiếng Việt

5

50/25/150

6

29

LIT30009

Văn học Âu - Mỹ

5

50/25/150

6

30

LIT30013

Phát triển năng lực học sinh qua dạy học đọc hiểu văn bản

5

50/(25)/150

7

31

LIT30014

Phát triển năng lực học sinh qua dạy học tiếng Việt và dạy học làm văn

4

40/(20)/120

7

32

LIT30016

Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

4

50/10/120

7

33

LIT30017

Tập giảng

2

0/(30)/60

7

34

Tự chọn 2

2

7

35

LIT30018

Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay 

4

45/(15)/120

7

36

LIT30019

Thực tập sư phạm

5

0/(75)/150

8

 

Cộng:

125

Tự chọn 1 (Chọn 1 trong các học phần) 
1

GEO20002

Bản đồ giáo khoa

3

30/(15)/90

4

2

POL20003

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

3

30/15/90

4

3

LIT20003

Kỹ năng soạn thảo, xử lý văn bản

3

30/15/90

4

4

LIT20004

Kỹ năng thuyết trình

3

30/15/90

4

Tự chọn 2 (Chọn 1 trong các học phần)

1

LIT30010

Chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn

2

20/10/60

7

2

LIT30011

Dẫn luận ngôn ngữ và tiếng Việt

2

20/10/60

7

3

LIT30012

Một số lý thuyết phê bình văn học hiện đại

2

20/10/60

7

4

LIT30015

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

20/10/60

7

4.3. Mô tả học phần

4.3.1. Nhập môn ngành sư phạm

     Học phần  Nhập môn ngành sư phạm bao gồm những kiến thức về quá trình phát triển của ngành Sư phạm Việt Nam; quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay; Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; vị trí, vai trò, chức năng của nghề sư phạm và yêu cầu về phẩm chất và năng lực của nhà giáo trong nhà trường hiện nay.

4.3.2. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 

     Học phần thuộc khối kiến thức cơ bản của các ngành đào tạo trình độ đại học, bao gồm những nội dung cơ bản về triết học Mác - Lênin, về kinh tế chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. Ngoài phần mở đầu giới thiệu khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin và một số vấn đề chung của học phần, nội dung chương trình gồm ba phần:
Phần 1: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Phần 2: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin  về các học thuyết kinh tế của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Phần 3:  Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học. 

4.3.3. Tâm lý học

Học phần Tâm lý học là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản ngành sư phạm, dùng cho các nhóm ngành Sư phạm tự nhiên, Sư phạm xã hội, ngành Giáo dục tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non. Học phần Tâm lý học trang bị cho người học kiến thức về những vấn đề chung của tâm lý học, về các hiện tượng cơ bản của đời sống tâm lý, nhân cách và sự phát triển tâm lý qua các lứa tuổi, cơ sở tâm lý học của quá trình dạy học và giáo dục, một số vấn đề về nhân cách người thầy giáo; giúp người học hình thành kỹ năng và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. Học phần Tâm lý học là học phần tiên quyết để sinh viên được tham gia đi Kiến tập sư phạm.

4.3.4. Địa lí học đại cương

     Học phần  Địa lí học đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của khối ngành Sư phạm xã hội, nhằm giúp người học phân tích và lí giải được những kiến thức cơ bản, khái quát nhất về địa lý tự nhiên, địa lý dân cư và địa lý kinh tế; có khả năng xác định được vấn đề nảy sinh, nhận biết được tính chỉnh thể, thể hiện được tư duy phản biện trong quá trình lĩnh hội kiến thức; hình thành và phát triển năng lực địa lí để đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; phát triển kĩ năng tổ chức nhóm, lập kế hoạch và triển khai hoạt động nhóm trong quá trình nghiên cứu địa lí học đại cương.

4.3.5. Tiến trình lịch sử Việt Nam

     Học phần Tiến trình lịch sử Việt Nam thuộc khối kiến thức nền tảng nhóm ngành Sư phạm xã hội, giúp người học hiểu tiến trình lịch sử Việt Nam, có khả năng phân tích vấn đề, nhận biết tính chỉnh thể của hệ thống, thể hiện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, lập kế hoạch và triển khai hoạt động nhóm, thể hiện thái độ đánh giá khách quan, công bằng, lòng trung thành và tính liêm chính nhằm đáp ứng Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo.

4.3.6. Giáo dục học

     Học phần này bao gồm những vấn đề cơ bản của Giáo dục học (đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản, các phương pháp của Giáo dục học; các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ giáo dục) và các vấn đề về  lý luận dạy học và lý luận giáo dục (quá trình dạy học- giáo dục; nội dung, phương pháp, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học- giáo dục; công tác chủ nhiệm lớp...). Đồng thời giúp sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học vào việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường phổ thông. 

4.3.7. Tiếng Anh 1

     Tiếng Anh 1 là học phần dành riêng cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Vinh sau khi đã qua được kì kiểm tra sát hạch đầu vào của nhà trường ( bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam)

     Học phần này được dạy - học theo định hướng chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực Ngoại ngữ dành cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ( tương đương B1 khung tham chiếu Châu Âu)

     Học phần này người học được cung cấp một số kiến thức tiếng Anh cơ bản tổng quát, giúp họ rèn luyện các kỹ năng thực hành tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc học phần sinh viên sẽ có nền tảng kiến thức để tiếp tục học phần Ngoại ngữ 2 ( Tiếng Anh 2).

4.3.8. Tư tưởng Hồ Chí Minh

     Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khối kiến thức lý luận chính trị, bắt buộc sinh viên tất cả các ngành phải được trang bị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần có 6 chương, cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản hệ thống lý luận quan điểm, toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam bao gồm: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức và con người. 

4.3.9. Văn học Việt Nam đại cương

     Văn học Việt Nam đại cương là học phần cung cấp cho sinh viên của nhóm ngành những tri thức nền cần thiết vê về văn học (trong tương quan với các tri thức về địa lí, lịch sử, triết học). Riêng đối  với ngành Sư phạm Ngữ văn, học phần trang bị thêm cho sinh viên những kỹ năng và phương pháp tiếp cận khoa học đối với lịch sử văn học dân tộc (ở cả hai bộ phận/ loại hình văn học dân gian và văn học viết), trên cơ sở đó có khả năng tiếp thu chủ động các khối kiến thức chuyên sâu của ngành đào tạo.
4.3.10. Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 9/5/2000 của Bộ tr​ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3.11. Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác QPAN)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 9/5/2000 của Bộ tr​ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3.12. Giáo dục quốc phòng 3 (QS chung & chiến thuật, KT bắn súng...)

Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 9/5/2000 của Bộ tr​ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3.13. Giáo dục thể chất

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số1 262/GD-DT ngày 12/4/1997 của Bộ tr​ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.    

4.3.14. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

     Học phần thuộc khối kiến cơ bản nhằm trang bị cho ngư​ời học những kiến thức cơ bản về hệ thống những quan điểm chủ trương chính sách của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
4.3.15. Ứng dụng ICT trong giáo dục

     Học phần bắt buộc nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng căn bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ trong giáo dục. Giúp sinh viên có công cụ để hỗ trợ học tập và nghiên cứu các học phần tiếp theo.
4.3.16. Lịch sử triết học

     Lịch sử triết học là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức cơ bản ngành Sư phạm Xã hội, trình bày quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng triết học nhân loại qua giai đoạn lịch sử, cũng như tư tưởng cơ bản của các học thuyết và các triết gia tiêu biểu. Học phần nhằm bồi dưỡng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận và phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân văn cho sinh viên.

4.3.17. Lịch sử văn minh thế giới

     Học phần Lịch sử văn minh thế giới thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, bắt buộc trong chương trình đào tạo của khối ngành Sư phạm xã hội và khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển và thành tựu của văn minh nhân loại qua các thời kỳ lịch sử. Người học có thể hình thành khả năng tự học, tự nghiên cứu cũng như nhận diện, giải quyết những vấn đề trong nghiên cứu tri thức về lịch sử, văn hóa văn minh thế giới.  Ngoài ra, học phần còn giúp rèn luyện các kỹ năng cần thiết như giao tiếp và làm việc nhóm đáp ứng yêu cầu của xã hội.    
4.3.18. Tiếng Anh 2

      Tiếng Anh 2 là học phần dành cho sinh viên đã được học học phần Tiếng Anh 1. Học phần này được dạy - học theo định hướng chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực Ngoại ngữ dành cho Việt Nam của Bộ GD và ĐT quy định ( tương đương B1 khung tham chiếu Châu Âu).

     Qua học phần này sinh viên được cung cấp thêm một số vấn đề ngữ pháp cơ bản, được rèn luyện và củng cố các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để đạt tới cấp độ cơ bản. Sinh viên có thể sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo hơn nhờ các kiến thức mở rộng hơn nhất là từ vựng.

4.3.19. Đánh giá trong giáo dục

     Học phần  Đánh giá trong giáo dục là một học phần quan trọng, nằm trong chuỗi các học phần nghiệp vụ sư phạm, nhằm cung cấp sinh viên những lí luận cơ bản về đánh giá trong giáo dục (ý nghĩa, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp, công cụ, quy trình thiết kế, xếp loại hạnh kiểm và học tập), đồng thời giúp sinh viên vận dụng những lí luận đó để thực hiện tốt các hoạt động đánh giá ở trường phổ thông (đánh giá năng lực học sinh; thiết kế đề kiểm tra, đánh giá học sinh; định hướng cho hoạt động dạy; hỗ trợ HS trong học tập...).

4.3.20. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

     Học phần Phát triển chương trình giáo dục phổ thông là một học phần giúp sinh viên hiểu được các vấn đề liên quan đến phát triển chương trình giáo dục phổ thông như: khái niệm, ý nghĩa, vai trò, qui trình thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đó, giúp hoàn thiện cho sinh viên các kĩ năng chọn lọc, thiết kế linh hoạt nội dung, hình thức, phương pháp nhằm vận dụng kiến thức vào thực tiễn để cải tiến, phát triển chương trình chung trên cơ sở đặc điểm riêng của học sinh, nhà trường, địa phương...
4.3.21. Phương pháp dạy học hiện đại

    Phương pháp dạy học hiện đại là học phần rèn luyện ý thức, kỹ năng vận dụng PPDHHĐ qua các hình thức và hoạt động học tập học phần, giúp người học thiết kế và tổ chức được các hoạt động dạy học sử dụng PPDH hiện đại (ở một số bộ môn cụ thể, theo chương trình phổ thông: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).
4.3.22. Tự chọn 1

4.3.23. Giao tiếp sư phạm

Học phần Giao tiếp sư phạm là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản, dùng cho các nhóm ngành Sư phạm xã hội. Học phần Giao tiếp sư phạm cung cấp cho người học những kiến thức khoa học, cơ bản, hiện đại về giao tiếp sư phạm và những kỹ năng giao tiếp cơ bản trong dạy học và giáo dục; giúp người học vận dụng vào phân tích, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong dạy học, giáo dục; giúp người học biết ứng xử chuyên nghiệp, biết chia sẻ, đồng cảm, thuyết phục, cảm hóa người khác trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống; qua đó người học có thể phân tích, đánh giá và xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh trong hoạt động nghề nghiệp.

4.3.24. Hán Nôm

     Đây là học phần cung cấp những kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo ngành sư phạm Ngữ văn, giúp sinh viên có những nhận thức cơ bản nhất về chữ Hán và chữ Nôm từ góc nhìn văn tự học. Ngoài ra, người học còn được tiếp xúc với một lượng văn bản Hán Nôm nhất định. Trên cơ sở minh giải các văn bản này để có được nhận thức cơ bản về chữ Hán và chữ Nôm thì người học còn nắm được kiến thức về ngữ pháp Hán văn (Văn ngôn) như từ, từ loại, các cấu trúc ngữ pháp của cụm từ và câu. Từ đó, sinh  viên hiểu và phân biệt được thế nào là văn học chữ Hán thế nào là văn học chữ Nôm thời trung đại; hiểu được thế nào là từ Hán Việt và cách thức tạo từ ghép Hán Việt.

4.3.25. Kiến tập sư phạm

4.3.26. Ngữ âm và từ vựng tiếng Việt

     Ngữ âm và tiếng Việt là học phần cung cấp kiến thức cơ bản về ngữ âm và âm vị học tiếng Việt, về từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt, hình thành kỹ năng phân tích vai trò của các đơn vị ngữ âm, từ và nghõa của từ trong dạy học Ngữ văn và tạo lập văn bản.
4.3.27. Thi pháp văn học trung đại Việt Nam

     Học phần cung cấp những tri thức cơ bản về nguyên tắc sáng tạo và diễn trình của văn học Việt Nam trong một thời kì dài và quan trọng suốt mười thế kỉ. Từ cái nhìn tổng thể về thi pháp chung của cả thời kì, học phần cũng sẽ cung cấp những kiến thức cụ thể về thi pháp từng giai đoạn, từng xu trào và các tác giả quan trọng. Học phần cung cấp tri thức khái quát có tính chất phương pháp luận cho việc dạy học văn học trung đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn THPT. Ngoài ra, những kiến thức của học phần có thể hỗ trợ cho việc tiếp cận, học tập môn Thi pháp học ở bậc học sau đại học, Lí luận văn học, văn học châu Á ở bậc đại học, cũng như trong chương trình Ngữ văn THPT.

4.3.28. Văn học châu Á

     Văn học châu Á là học phần thuộc khối kiến thức bắt buộc của chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức về nền văn học thuộc khu vực châu Á như: cơ sở chi phối sự vận hành, đặc trưng cơ bản và những thành tựu nổi bật của văn học châu Á, đặc trưng của văn học một số quốc gia tiêu biểu và mối quan hệ giữa chúng, vị trí của văn học châu Á trong nền văn học thế giới và ảnh hưởng của văn học Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản đối với văn học Việt Nam. Đây là học phần trang bị cho sinh viên các phương pháp khoa học và kĩ năng cần thiết để biết mô hình hóa đặc trưng thẩm mĩ của từng khu vực văn học, có khả năng vận dụng kiến thức về bối cảnh lịch sử, văn hóa và đặc trưng thẩm mĩ của văn học châu Á để tự đọc hiểu các văn bản cụ thể và có thể nhận diện, đánh giá những dấu ấn của một số nền văn học châu Á trong các sáng tác văn học Việt Nam. Đồng thời học phần giáo dục sinh viên thái độ trân trọng các thành tựu văn học châu Á và có tinh thần học hỏi những giá trị của văn học châu Á để làm giàu có cho văn học Việt Nam.

4.3.29. Văn học dân gian Việt Nam

     Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về văn học dân gian Việt Nam. Nội dung học phần giúp sinh viên nắm được đặc trưng loại hình của văn học dân gian, các bộ phận cấu thành văn học dân gian cùng mối quan hệ hệ thống giữa chúng, nắm được những mô hình sáng tạo xuyên khu vực của các thể loại văn học dân gian cụ thể, hiểu được quan hệ hai chiều giữa văn học dân gian và văn hóa dân gian cũng như vai trò của văn học dân gian trong việc thể hiện và lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Về kỹ năng, học phần giúp sinh viên biết sưu tầm, ghi chép, phân loại, đánh giá những sáng tác dân gian còn tản mát trong đời sống của nhân dân; có khả năng phân tích, đánh giá chương trình văn học dân gian ở nhà trường phổ thông, thiết kế bài giảng và tổ chức dạy học tác phẩm văn học dân gian. Ngoài ra, học phần giúp sinh viên biết trân trọng, giữ gìn di sản văn học dân gian của cha ông, biết kế thừa, khai thác những kinh nghiệm nghệ thuật phong phú, những tri thức dân gian hữu ích trong việc hình thành năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp trong cuộc sống hiện đại.

4.3.30. Các tác giả lớn của văn học trung đại Việt Nam

     Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các gia tiêu biểu của văn học trung đại Việt Nam, qua đó làm sáng tỏ một số vấn đề về lịch sử văn học trung đại Việt Nam qua sự phân tích thi pháp tác giả trong sự đối chiếu, liên hệ với thi pháp thời đại, thi pháp thể loại, ngôn ngữ...

4.3.31. Lý luận văn học

     Đây là học phần quan trọng của chương trình đào tạo ngành sư phạm Ngữ văn, thể hiện rõ màu sắc riêng của nội dung chương trình đào tạo, giúp sinh viên hình thành tư duy phân tích, hệ thống, một mặt, từ những hiện tượng văn học cụ thể rút ra những khái niệm, quy luật mang tính phổ biến về văn học; mặt khác cung cấp hệ thống lý thuyết nền tảng để học, nghiên cứu những học phần thuộc chuyên ngành hẹp. Học phần có tác dụng định hướng cho sinh viên cách xây dựng những phạm trù, khái niệm mang tính chất nền tảng phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy.

4.3.32. Ngữ pháp, ngữ dụng học và phong cách học tiếng Việt

     Ngữ pháp, ngữ dụng học và phong cách học tiếng Việt là học phần giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Việt, ngữ dụng học, các phong cách chức năng cũng như các phương tiện tu từ và biện pháp tu từ trong tiếng Việt. Học phần có tác dụng định hướng cho sinh viên nói đúng và viết đúng, từ đó có cơ sở nói hay, viết hay để giao tiếp đạt hiệu quả.

4.3.33. Văn học Âu - Mỹ

     Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các quy luật chi phối sự hình thành, phát triển của văn học nghệ thuật Âu - Mỹ; tiến trình phát triển, những thành tựu lớn và đặc thù của văn học Âu - Mỹ qua các thời kỳ; sự tương đồng, khác biệt và những ảnh hưởng qua lại giữa các vùng, nền văn học trong cấu trúc hệ thống văn học Âu - Mỹ và văn học thế giới. Từ đó, sinh viên biết vận dụng kiến thức về lịch sử, văn hóa để giải mã những hiện tượng văn học cụ thể; nhận diện, đánh giá vị trí, đặc trưng của các vùng, nền văn học trong tổng thể văn học thế giới; thực hành so sánh các hiện tượng văn học thuộc các nền văn học, thời kỳ văn học khác nhau trên thế giới; vận dụng kiến thức ngoại ngữ để bước đầu tiếp cận các văn bản văn học nước ngoài. Học phần có tác dụng bồi dưỡng cho sinh viên tinh thần khám phá, học hỏi chọn lọc tinh hoa văn học, văn hóa thế giới.

4.3.34. Phát triển năng lực học sinh qua dạy học đọc hiểu văn bản

     Phát triển năng lực học sinh qua dạy học đọc hiểu văn bản là học phần giúp người học hiểu quan điểm giáo dục - dạy học phát triển năng lực và cơ sở khoa học của nó; hiểu hệ thống năng lực đọc hiểu, đặc trưng cấu trúc, nội dung hợp phần văn bản đọc hiểu và phương pháp phát triển năng lực học sinh qua dạy học đọc hiểu văn bản. Học phần cũng hướng đến mục tiêu giúp người học vận dụng các tri thức và kỹ năng dạy học đọc hiểu văn bản theo hướng phát triển năng lực  học sinh vào việc thiết kế, thực hiện một giờ dạy học đọc hiểu văn bản cụ thể trong chương trình Ngữ văn phổ thông.
4.3.35. Phát triển năng lực học sinh qua dạy học tiếng Việt và dạy học làm văn

     Phát triển năng lực học sinh qua dạy học tiếng Việt và dạy học làm văn là học phần giúp người học xác định được vị trí của phần dạy học tiếng Việt và dạy học Làm văn trong chương trình Ngữ văn phổ thông, đặc trưng của năng lực ngôn ngữ, năng lực tạo lập văn bản và phương pháp, quy trình phát triển năng lực học sinh trong dạy học tiếng Việt và dạy học Làm văn; giúp người học vận dụng các tri thức và kỹ năng dạy học tiếng Việt và dạy học làm văn theo hướng phát triển năng lực học sinh vào việc thiết kế, thực hiện giờ dạy học tiếng Việt và dạy học làm văn trong chương trình Ngữ văn phổ thông.
4.3.36. Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

     Đây là học phần có vị trí trọng yếu trong chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn, nằm trong khối kiến thức chuyên ngành, thể hiện rất rõ màu sắc riêng của nội dung chương trình đào tạo. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về qui luật vận động, các đặc trưng cơ bản và các thành tựu đỉnh cao của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945. Học phần còn trang bị cho người học các kỹ năng đánh giá, phân tích các vấn đề mang ý nghĩa phổ quát của hoạt động giao lưu văn hóa - văn học; kỹ năng chuyển hóa những áp lực đổi mới từ phía khách quan để thực hiện sự tự đổi mới bản thân trong lĩnh vực hoạt động của mình, trên cơ sở đó có khả năng vận dụng vào việc dạy học các vấn đề của văn học Việt Nam giai đoạn 1900 - 1945 trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông.

4.3.37. Tập giảng
       Tập giảng là học phần thực hành. Trong tập giảng, sinh viên sẽ được vận dụng, ứng dụng tổng hợp các tri thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực đã hình thành, tích lũy trong quá trình học tập để tập dượt công việc dạy học ở một số bài cụ thể trong chương trình Ngữ văn.
4.3.38. Tự chọn 2

4.3.39. Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay 

     Đây là học phần quan trọng của chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn, cung cấp cho người học những tri thức cơ bản về tình hình văn học Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như văn học đô thị miền Nam trong 30 năm chiến tranh và văn học Việt Nam thống nhất sau 1975, đặc biệt là văn học trong công cuộc đổi mới. Học phần tạo cho người học một cách nhìn và phương pháp tiếp cận phù hợp với đặc điểm của văn học từng giai đoạn lịch sử của văn học Việt Nam từ 1945 đến nay, trên cơ sở đó có khả năng vận dụng vào việc dạy học các vấn đề của văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông.

4.3.40. Thực tập sư phạm

- Bản đồ giáo khoa

     Học phần Bản đồ giáo khoa là học phần giúp cho sinh viên hình thành kiến thức, kĩ năng chung của nhóm ngành để phục vụ cho chuyên môn nghiệp vụ của người giáo viên tương lai trong quá trình giảng dạy và học tập các học phần có sử dụng bản đồ. Về kiến thức, sinh viên cần hiểu được khái niệm, đặc điểm, phân loại và vai trò, ý nghĩa của bản đồ giáo khoa; hiểu và vận dụng được các kỹ năng sử dụng bản đồ giáo khoa trong giảng dạy và học tập. Về kĩ năng, sinh viên thực hiện được các kỹ năng sử dụng các loại bản đồ giáo khoa. Về thái độ, sinh viên cần nhận thức đầy đủ về sự cần thiết của bản đồ giáo khoa trong giảng dạy và học tập, có ý thức khai thác và sử dụng bản đồ trong dạy học một cách tích cực, hiệu quả.

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

     Học phần Hoạt động trải nghiệm sáng tạo thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, được trang bị cho sinh viên các chuyên ngành sư phạm xã hội. Học phần có 3 chương, cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về lý luận chung trải nghiệm sáng tạo; về thực hành tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong quá trình dạy học ở trường trung học phổ thông. Mỗi chuyên ngành khác nhau sẽ có hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với chuyên ngành, nhưng đây là kiến thức và kỹ năng chung để sinh viên các ngành sư phạm xã hội tích lũy và vận dụng vào quá trình dạy học các học phần cụ thể. 
- Kĩ năng soạn thảo, xử lý văn bản

     Học phần Kĩ năng soạn thảo và xử lý văn bản nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về văn bản, các loại văn bản và quy trình soạn thảo văn bản. Học phần cũng hướng tới việc rèn luyện cho người học những thao tác, kĩ năng cần thiết để xây dựng, tổ chức văn bản, phát hiện và sửa chữa các loại lỗi thường gặp khi viết văn bản và xử lý, chuyển đổi các loại văn bản trong các hoàn cảnh giao tiếp khác nhau.

- Kĩ năng thuyết trình

     Học phần Kĩ năng thuyết trình giúp người học hiểu được sự cần thiết, phạm vi áp dụng và mục đích của hoạt động thuyết trình, cách xây dựng một bài thuyết trình, các kĩ năng thuyết trình cơ bản để có thể thực hiện thuyết trình cũng như phân tích đánh giá được một cách hiệu quả về một bài thuyết trình.

Tự chọn 2 (Chọn 1 trong các học phần)

- Chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn

     Học phần đưa đến cái nhìn tổng quan về chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn trung học - tài liệu giảng dạy và học tập của giáo viên Ngữ văn và học sinh, đồng thời cũng là tài liệu mà sinh viên sư phạm Ngữ văn bắt buộc phải tiếp xúc trong quá trình học ở đại học. Qua môn này, sinh viên sẽ hiểu được sự chi phối của triết lý giáo dục đến việc biên soạn chương trình và sách giáo khoa, thấy được định hướng dạy học môn Ngữ văn cùng những nội dung kiến thức cần được chuẩn bị chu đáo. Đây là điều kiện quan trọng để người giáo viên Ngữ văn tương lai có thể có được sự chủ động tối đa trong hoạt động nghề nghiệp, trong việc phát triển chương trình, tham gia góp ý chỉnh lý sách giáo khoa.

- Dẫn luận ngôn ngữ và tiếng Việt

Dẫn luận ngôn ngữ và tiếng Việt là học phần cung cấp kiến thức cơ bản của ngôn ngữ loài người và các vấn đề tổng quan của tiếng Việt; rèn luyện thói quen nhận thức, lý giải các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ và những hiện tượng cụ thể của tiếng Việt một cách hệ thống, khoa học.

- Một số lý thuyết phê bình văn học hiện đại

     Đây là học phần quan trọng của chương trình đào tạo ngành sư phạm Ngữ văn, nhằm giúp sinh viên có cái nhìn khái lược về các khuynh hướng phê bình văn học hiện đại. Từ đó, cấp cho sinh viên những tri thức, phương pháp tiếp nhận các hiện tượng văn học Việt Nam và văn học thế giới theo những hướng tiếp cận khác nhau. Bên cạnh những tri thức lý luận thiết yếu, học phần còn góp phần hình thành cho sinh viên kỹ năng đọc hiểu văn bản văn học; kỹ năng nghiên cứu, phê bình văn học.

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

     Đây là học phần có ý nghĩa quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn, giúp sinh viên biết cách huy động, vận dụng, chuyển hóa những kiến thức đã có từ nhiều học phần khác thành các ý tưởng khoa học và trình bày chúng dưới hình thức  bài viết khoa học sáng rõ, chặt chẽ. Học phần này không chỉ cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về nội dung, quy cách, quy trình thực hiện một bài báo khoa học, mà còn góp phần tích cực trong việc rèn luyện và phát triển ở sinh viên kiểu tư duy khái quát và năng lực trình bày vấn đề một cách hệ thống, logic.  

V. Ma trận các kỹ năng

(Có bản kèm theo)

VI. Cách thức đánh giá kết quả học tập

6.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10

6.2. Quy định về cách thức đánh giá: 

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau mỗi kỳ học theo các tiêu chí:

+ Khối lượng kiến thức học tập là tổng số tín chỉ của những môn học đã được đánh giá loại đạt tính từ đầu khóa học.

+ Điểm trung bình học kỳ là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần mà sinh viên đăng kí học trong kỳ đó.

+ Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình theo trọng số tín chỉ của các học phần đã được đánh giá loại đạt mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm xem xét.

- Đánh giá kết quả học phần:

+ Điểm đánh giá học phần (gọi là điểm học phần) bao gồm: điểm đánh giá chuyên cần, điểm đánh giá hồ sơ học phần, điểm đánh giá giữa kỳ và điểm đánh giá cuối kỳ.

+ Điểm thi kết thúc học phần: các loại điểm đánh giá học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10); điểm học phần là tổng điểm của các loại điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần sau khi đã tính trọng số được quy định trong đề cương học phần và được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển sang điểm chữ là: A, B+, B, C+, C, D+, D (loại đạt) và F (không đạt).

VII. Điều kiện thực hiện chương trình

7.1. Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Chức danh KH, năm phong

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Ngành,

chuyên ngành

Học phần, số tín chỉ dự kiến đảm nhiệm

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
Biện Thị Quỳnh Nga

GV 

Tiến sĩ (2013)

Văn học Việt Nam

1. Văn học Việt Nam đại cương

2. Quá trình hiện đại hóa Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945

Số TC: 07 TC

Biện Minh Điền

GVCC (2015)
Phó Giáo sư (2009), Tiến sĩ (2001)

Văn học Việt Nam

1. Văn học Việt Nam đại cương

2. Các tác giả lớn của văn học trung đại Việt Nam

Số TC: 07 TC

Hoàng Mạnh Hùng

GVC (1996)
Tiến sĩ (2002)

Lí thuyết và lịch sử văn học

1. Văn học Việt Nam đại cương

2. Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay

Số TC: 07 TC

Ngô Thị Quỳnh Nga

GV 

Tiến sĩ (2015)

Văn học Việt Nam

1. Văn học Việt Nam đại cương

2. Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay

Số TC: 07 TC

Lê Thanh Nga

GV 

Tiến sĩ (2007)

Lí luận văn học
1. Văn học Việt Nam đại cương

2. Thi pháp văn học trung đại

Số TC: 07 TC

Nguyễn Thị Thanh Trâm
GV
Tiến sĩ (2016)

1. Văn học dân gian Việt Nam

2. Văn học Việt Nam đại cương

Số TC: 07 TC

Hồ Thị Vân Anh

GV 

Thạc sĩ (2010)

Văn học nước ngoài

1. Văn học Âu Mỹ

Số TC: 05 TC

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

GV 
Thạc sĩ (2013)

Văn học nước ngoài
1. Văn học Âu Mỹ

Số TC: 05 TC

Nguyễn Thị Hoài Thu

GV
Thạc sĩ (2012)

Văn học nước ngoài

1. Văn học Châu Á

Số TC: 04 TC

Lê Thị Hồ Quang

GVC (2010)

Tiến sĩ (2007)

Lý luận văn học

1. PPDH Ngữ văn 1

2. PPDH hiện đại

3. PP luận NCKH

Số TC: 11 TC

Phan Huy Dũng

GVCC (2010)

Phó Giáo sư (2010), Tiến sĩ (1999)

Lý luận văn học

1. PPDH Ngữ văn 2

2. PPDH Ngữ văn 3

Số TC: 05 TC

Đặng Hoàng Oanh

GV

Thạc sĩ (20

Lý luận văn học

1.Lý luận văn học

Số TC: 04 TC

Lưu Thị Trường Giang

GV

Tiến sĩ (2017)

LL và PPDH

1. Tập giảng

Số TC: 01 TC

Nguyễn Thị Ngọc Hà

GV (2018)

Tiến sĩ (2015)

Văn hóa học

1. Cơ sở văn hóa Việt Nam

2. Văn hóa dân gian xứ Nghệ

Số TC: 06 TC

Nguyễn Văn Tứ

GVC (2010)

Phó Giáo sư (2015), Tiến sĩ (1998)

LL và PPDH

1. Tập giảng

Số TC: 01 TC

Lê Thị Sao Chi

GVC (2018)

Tiến sĩ (2010)

Lý luận ngôn ngữ

1. Kỹ năng soạn thảo và xử lý văn bản

2. Ngữ pháp, ngữ dụng và phong cách học Tiếng Việt

Số TC: 08 TC

Nguyễn Thị Khánh Chi

GV

Tiến sĩ (2017)

Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

1. Ngữ pháp, ngữ dụng và phong cách Tiếng Việt

2. Ngữ âm và từ vựng Tiếng Việt

Số TC: 09 TC

Đặng Lưu

GVC (2013)

Tiến sĩ (2006)

Lý luận ngôn ngữ

1.  Kỹ năng thuyết trình

2. Dẫn luận ngôn ngữ học

Số TC: 05 TC

Hoàng Trọng Canh

GVCC (2013)

Phó Giáo sư (2009), Tiến sĩ (2002)

Lý luận ngôn ngữ

1. Dẫn luận ngôn ngữ học

2. Ngữ âm và Từ vựng tiếng Việt

Số TC: 06 TC

Trịnh Thị Mai

GVC (2003)

Tiến sĩ (2007)

Lý luận ngôn ngữ

1. Ngữ pháp, ngữ dụng và phong cách Tiếng Việt

Số TC: 05 TC

Nguyễn Thị Hoa Lê

GV

Thạc sĩ (2007)

Hán Nôm

1. Hán Nôm

Số TC: 03 TC

7.2. Cơ sở vật chất

Nhà trường hiện có hệ thống phòng học, giảng đường đạt tiêu chuẩn và đang được xây dựng với 131 phòng học nhà kiên cố, 66 phòng giảng dạy bài điện tử (trong đó có nhiều phòng học trực tuyến phục vụ một lúc hơn 1000 người học, có trung tâm hội thảo trực tuyến nối liền các trung tâm hội nghị trên cả nước). Nhìn chung, cơ sở vật chất của trường tương đối hiện đại và đồng bộ, đáp ứng thực hiện được chương trình đào tạo tiếp cận năng lực người học.
VIII. Hướng dẫn thực hiện chương trình

Đây là chương trình khung, trình bày vắn tắt những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn với thời lượng 4 năm.

- Bố cục chương trình khoa học, kiến thức đi từ kiến thức đại cương, chuyên ngành và chuyên ngành hẹp. Để học tốt các phần kiến thức chuyên ngành sinh viên cần nắm vững kiến thức cơ sở.

- Trên cơ sở chương trình này, các Bộ môn phân công GV biên soạn đề cương bài giảng chi tiết, tiến tới biên soạn giáo trình môn học. Bộ môn phải theo sát nội dung chương trình để thực hiện các học phần theo logic đó được hội đồng khoa học Khoa/ Viện thông qua.

- Hàng năm, Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa/ Viện sẽ đề nghị Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp với điều kiện, mục tiêu đào tạo. Sự điều chỉnh chương trình hành năm chiếm tỉ trọng tối đa là 20%.
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Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2017
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